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STT Thời gian thực
hiện

Lĩnh vực phát triển
Ghi chúThể chất Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ TCKNXHKhám phá Toán Thơ Truyện Tạo hình Âm nhạc

3A1

Tuần 1 (Từ 19/1-
>23/1/2026)

Chuyền bắt bóng
  2 bên theo
 hàng ngang

Tách gộp
 trong phạm vi

4
Cây dây leo Lặn quả cam nghe hát:

 vườn cây của ba

Tuần 2 (Từ 26/1-
>30/1/2026) Bật xa 25cm Xếp xen kẽ AB chú đỗ con Tô màu : cây

rau DH: Củ cà rốt

Tuần 3 (Từ 02/02-
>06/02/2026)

Chạy 15m
 liên tục theo
 hướng thẳng

5e:Khám phá :
 Quả chanh Thơ : Qủa Lặn quả chuối Dạy hát :

 Đố quả

Tuần 4 ( từ 09/02-
>13/02/2026)

KP:
 Món ăn ngày tết

Tết đang
 vào nhà

tô màu:
 bánh trưng

VĐTTC:
 Sắp đến tết rồi

Ngày tết
  của bé

Tuần 5 ( từ 23/02-
>27/02/2026)

Khám phá :
 Hoa cúc Hoa mào gà Làm cây hoa

 ngày tết (EDP)
Dạy hát :
 Màu hoa

hành vi không
 ngắt lá bẻ cành

Tuần 6 ( từ 2/3-
>6/3/2026) Dinh dưỡng bé cần Mùa xuân Sự tích

 mùa xuân
tô màu:
 hoa cúc

Dạy hát :
 Mùa xuân đến

rồi

3A2

Tuần 1 ( từ 19/01-
>23/01/2026) Một số cây xanh So sánh trong

phạm vi 4
Tô màu cây

xanh
Nghe hát: Vườn

cây của ba
Bé chăm sóc
cây xanh

Tuần 2 ( từ 26/01-
>30/01/2026)

Chuyền bắt bóng
2 bên theo
hàng ngang

Một số loại rau củ Rau nang rau
muống

Vườn rau của
thỏ út

Dạy hát: Bầu và
bí.

Tuần 3 (Từ 02/02-
>06/02/2026) Bật xa 25cm Quả cam (5E)

Sự tích cây vú
sữa Nặn chùm nho Dạy hát: Đố quả

Tuần 4 ( từ 09/02-
>13/02/2026)

Khám phá
nguyên liệu làm
bánh chưng (5E)

Bánh chưng
xanh

Chế tạo bánh
chưng xanh

(EDP)

VTTTC: Sắp đến
tết rồi Ngày tết quê em

Tuần 5 ( từ 23/02-
>27/02/2026) Một số loại hoa Hoa đồng hồ Sự tích các loài

hoa

Nhận biết một
số màu sắc cơ

bản.

Dạy hát: Màu
hoa

Tuần 6 ( từ 2/3-
>6/3/2026)

Tách gộp trong
phạm vi 4 Quà ngày 8/3 Món quà tặng

cô
Dạy hát : Ngày
vui 8/3

3A3

Tuần 1 (Từ 19/1-
>23/1/2026)

So sánh
 trong phạm vi

4

Thơ:
 Cây dây leo

Truyện:
 Chú đỗ con

Tô màu
  cây xanh

VĐTP:
 Lý cây xanh
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3A3

Tuần 2 (Từ 26/1-
>30/1/2026) Bật xa 25cm Xếp xen kẽ AB Truyện:

 Hạt giống nhỏ Nặn: Củ cà rốt Dạy hát:
Bắp cải xanh

Tuần 3 (Từ 02/02-
>06/02/2026)

Chuyền bắt bóng
  2 bên theo
 hàng ngang

Khám phá :
 Quả dưa hấu (

5E)
Thơ : Qủa Nặn Quả cam Bỏ rác đúng nơi

quy định

Tuần 4 ( từ 09/02-
>13/02/2026)

Khám phá
nguyên liệu làm

bao lì xì (5E)

Thơ: Tết đang
vào nhà

Bé làm bao lì xì
( EDP)

Dạy hát: Sắp đến
tết rồi Ngày tết quê em

Tuần 5 ( từ 23/02-
>27/02/2026)

Chạy 15m liên tục
theo hướng thẳng Thơ: Mùa xuân Truyện: Sự tích

mùa xuân
Dạy hát: Mùa
xuân đến rồi Qùa 8/3

Tuần 6 ( từ 2/3-
>6/3/2026) Dinh dưỡng bé cần Khám phá :

 Hoa cúc
Thơ: Hoa mào

gà
Tô màu:
 Hoa cúc

Dạy hát: Màu
hoa

3A4

Tuần 1 (Từ 19/1-
>23/1/2026) Chạy 15m liên tục

theo hướng thẳng Kp: Hoa hồng Hoa mào gà
In hoa bằng
vân tay

Dạy hát: Màu
hoa

Tuần 2 (Từ 26/1-
>30/1/2026)

Chuyền bắt bóng
2 bên theo hàng

ngang
So sánh trong
phạm vi 4 Cỏ và lúa

Làm hộp trồng
cây (EDP)

Nghe hát:
Vườn cây của

ba
Tuần 3 (Từ 02/02-

>06/02/2026) Bật xa 25cm
Xếp xen kẽ

AB Vườn rau
Cây rau của
Thỏ út

Tô màu: Bắp
cải xanh

Tuần 4 ( từ 09/02-
>13/02/2026)

KP:
 Món ăn ngày

tết
Tết đang
 vào nhà

Tô màu:
 Bánh trưng

VĐTTC:
 Sắp đến tết rồi

Ngày tết quê
em

Tuần 5 ( từ 23/02-
>27/02/2026)

Dinh dưỡng bé
cần

Bé tìm hiểu về
màu xuân

Mùa xuân Dán : Hoa
mùa xuân

Nghe hát :
 Mùa xuân ơi

Tuần 6 ( từ 2/3-
>6/3/2026)

KP: Quả dưa
hấu

Ngôi nhà hoa
quả Nặn: Quả cam

Dạy hát: Đố
quả Hoa quả dầm

TM.BAN GIÁM HIỆU                                                                                                                                                        NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
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